
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BV LAO VÀ BỆNH PHỔI                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số:   289  /BC-BVL&BP                                    Tiền Giang, ngày 07 tháng 7 năm 2023 

V/v: Báo cáo hoạt động CTCL 

           tháng 07/2023 

 

Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang. 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2023 

           PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2023 
 

I- THỐNG KÊ SỐ LIỆU: 

 

Nội dung ĐVT 

Kế 

hoạch  

2023 

Thực hiện 

tháng 

07/2023 

Cộng 7 

tháng 

/2023 

% so  

KH 

Thực 

hiện  

07 thg 

2022 
Tsố giường bệnh GB 60 60 60 100 60 

Tsố người điều trị nội trú Người 1.872 120 821 37.44 107 

Tsố lần khám bệnh Lần 10.000 598 4860 42.64 554 

Tsố ngày điều trị nội trú Ngày 18.720 1151 9380 50.1 1532 

Ngày đt bình quân 1 Bn Ngày 10 10  90 9 

Ngày sd giường / tháng Ngày 26 19  73.07 26 

CSSDGBệnh Tỉ lệ 80% 63.94%   85.11% 

Số bệnh nhân nghi lao thử đàm Người 12.982 1331 9567 73.69 1631 

Số bệnh nhân lao phổi có bằng 

chứng vi khuẩn học thu dung 

điều trị 

Người 
1.026 120 884 86.1 163 

Số bệnh nhân lao phổi, lao ngoài 

phổi không có bằng chứng vi 

khuẩn học thu dung điều trị 

Người 
672 36 319 47.47 52 

Số bệnh nhân lao phổi điều trị lại Người 38 11 54 142.1 7 

Tổng số lao phát hiện có điều trị Người 1.818 168 1263 60.23 222 

Tỉ lệ số bệnh nhân điều trị lành 

93% 
Người 93% 179 1248 89.5 112 

Tỉ lệ số bệnh nhân lao phổi mới 

có bằng chứng vi khuẩn học âm 

hoá 93% 

Người 
93% 136 956 89.47 75 

Tổng số tiêu bản đàm  XN T.bản 23.591 3078 21072 89.32 3191 
Tổng số người xét nghiệm tầm 

soát HIV 
Người 

90% 160 1086 95.2  

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em TE 18 2 6 33.33 0 
Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao 

kháng thuốc 
Người 55 5 54 98.18% 5 

 

II-     HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG : 

- Chọn lô kiểm phẩm . 



- Họp lệ tuyến huyện. 

- Tổng hợp báo cáo tháng, gởi  Sở Y tế, Văn phòng Tây Nam Bộ, Bệnh viện Phổi 

Trung ương. 

III- ĐỀ XUẤT: (nếu có ) 

      IV-     PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG  SAU:  

- Chọn lô kiểm phẩm 

- Tổng hợp báo cáo tháng, gởi  Sở Y tế, Văn phòng Tây Nam Bộ, Viện lao Trung 

ương . 

- Công tác chuyên môn tại bệnh viện. 

 

         

 NGƯỜI BÁO CÁO           GIÁM  ĐỐC 

        

            

 

 

 

          

      Nguyễn Thị Mộng Thùy                      Nguyễn Tấn Lộc 
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